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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN X 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 231/2021/HSST 

Ngày        : 04/11/2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN X THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lưu Thị Hồng Vân 

   Hội thẩm nhân dân:                     Bà Chu Thị Tuyết 

 Bà Nguyễn Thị Hồng 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Vũ Thanh T - Cán bộ Toà án nhân 

dân quận X. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận X tham gia phiên toà: Bà Phạm 

Thị Thanh Đào - Kiểm sát viên. 

 Ngày 04 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân quận X, thành 

phố Hà Nội mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

215/2021/HSST ngày 01 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lê Thanh T - Sinh năm: 1991; HKTT: Số 9/105 đường Phú 

Thịnh, P. Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Chỗ ở: Số 9/105 đường Phú 

Thịnh, P. Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội; NghÒ nghiÖp: Lao động tự do; 

Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Lê Tiến H; Con bà Nguyễn Thị S; Tiền án, 

tiền sự: 01 tiền sự, Cụ thể: Ngày 25/9/2020, Công an quận X xử phạt hành 

chính về hành vi xâm hại sức khoẻ của người khác và huỷ hoại hoặc cố ý làm 

hư hỏng tài sản người khác. Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 12/7/2021. Tạm giam 

ngày 21/7/2021. Hiện bị cáo đang tạm giam tại Trại tạm giam số 2 – Công an 

tp Hà Nội. Bị cáo có mặt.  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Thành G – 

Sinh năm: 1981; Trú tại: Nhà B58, tập thể Văn Công QĐ, Mai Dịch, Cầu 

Giấy, Hà Nội. vắng mặt. 
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NHẬN THẤY 

 Bị cáo Lê Thanh T  bị Viện kiểm sát nhân dân quận X truy tố về hành vi 

phạm tội như sau: 

Khoảng 21h30’ ngày 12/7/2021, tổ công tác công an phường X Nam làm 

nhiệm vụ trên địa bàn phát hiện trước số nhà 65 Triều Khúc- X - Hà Nội, Lê 

Thanh T điều khiển xe máy Honda Vision BKS 29E2-778.27 có biểu hiện 

nghi vấn về ma tuý nên đã yêu cầu T dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, 

T tự giác khai nhận bản thân đang cất giấu ma tuý trong người và giao nộp từ 

trong lòng bàn tay trái 01 túi nilon kích thước 1x2cm bên trong chứa tinh thể 

màu trắng. T khai nhận đây là ma túy đá để sử dụng cho bản thân. Tổ công tác 

đã tiến hành lập biên bản thu giữ, niêm phong vật chứng và đưa T về trụ sở để 

tiếp tục làm rõ. 

 Cơ quan công an đã thu giữ của Lê Thanh T (Bút lục 38, 40):  

- 01 túi nilon kích thước 1x2cm bên trong chứa tinh thể màu trắng  

- 01 xe máy Honda Vision BKS 29E2-778.27, SK: 038602, SM: 7543946 

- 01 điện thoại di động Iphone 6 lắp sim số 0838837557, Imei: 

356985062165065 

Bản kết luận giám định số 5707/KLGĐ - PC09 ngày 19/7/2021 của 

Phòng kỹ thuật hình sự  Công an Thành phố Hà Nội kết luận:  

- Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilong là ma tuý loại Methamphetamine, 

khối lượng: 0,204 gam (Bút lục: 52); 

Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh T khai nhận: Bản thân T nghiện ma túy 

từ năm 2015 đến nay. Khoảng 21h ngày 12/7/2021, T dùng số điện thoại 

0838837557 gọi vào số 0337576350 của một người phụ nữ tên Hằng hỏi mua 

200.000đồng tiền ma tuý “đá”.  Hằng đồng ý và hẹn T giao dịch tại khu vực 

đầu ngõ 111 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. T mượn anh G chiếc 

xe máy Honda Vision BKS 29E2-778.27 để đến chỗ hẹn, Tại đây, T gặp và 

mua của Hằng 200.000đồng tiền ma tuý “đá”. Sau đó, T cầm gói ma túy trong 

lòng bàn tay trái rồi đi tìm nơi sử dụng. Khi T đi đến trước số nhà 65 Triều 
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Khúc, X, Hà Nội thì bị công an phường X Nam kiểm tra, bắt giữ. (Bút lục 73 

– 89) 

Quá trình điều tra xác định ngày 12/12/2019, Lê Thanh T bị Cơ quan 

CSĐT – Công an thành phố Rạch Giá, Kiên Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị 

can đối về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” theo quy định tại 

Điều 201 BLHS.  hiện Toà án chưa xét xử. (BL 67) 

Đối với người phụ nữ tên Hằng bán ma tuý cho T do T khai không rõ lai 

lịch địa chỉ của Hằng. T chỉ biết Hằng dùng số điện thoại 0337576350 liên lạc 

mua ma tuý. Qua xác minh số điện thoại 0337576350 xác định chủ thuê bao 

tên Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 2000, địa chỉ: Kinh Môn, Hải Dương, do 

thông tin chủ thuê bao không rõ ràng nên Cơ quan CSĐT - Công an quận X 

không có căn cứ xác minh làm rõ người phụ nữ tên Hằng. 

Chiếc xe máy Honda Vision màu xanh đen đỏ BKS 29E2-778.27, SK: 

038602, SM: 7543946, đăng ký chính chủ là chị Trần Thị Thu Hiền (SN: 

1978; HKTT: 41 ngõ Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội). Chị Hiền 

trình bày chiếc xe trên chị cho anh Nguyễn Thành G (Sinh năm 1981; Trú tại: 

Nhà B58, tập thể Văn Công QĐ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) mượn sử dụng. 

Ngày 12/7/2021, anh G cho T mượn xe đi ra ngoài có riêng. Việc T dùng xe đi 

mua ma tuý anh không biết, anh G đề nghị nhận lại chiếc xe để sử dụng. Cơ 

quan điều tra đề nghị chuyển chiếc xe máy trên đến cơ quan Thi hành án quận 

X để giải quyết theo quy định.  

Cáo trạng số: 204/CT-VKSTX ngày 29/3/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận X đã truy tố Lê Thanh T về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo 

điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên toà sơ thẩm: 

 * Bị cáo Lê Thanh T đã khai nhận toàn bộ hành vi như bản cáo trạng đã 

truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét điều kiện hoàn cảnh gia đình của bị 

cáo để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

*  
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 * Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận X giữ nguyên quan điểm như 

cáo trạng đã truy tố và đề nghị HĐXX: Áp dụng điểm c, khoản 1 Điều 249 

BLHS; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Lê Thanh T từ 

:  14-16 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

- Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

- Áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS, đề nghị HĐXX: Tịch thu 

tiêu hủy: 0,204 gam Methamphetamine  và  01 sim số 0838837557 đã thu giữ 

của bị cáo. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6, Imei: 

356985062165065. 

Trả lại anh Nguyễn Thành G 01 xe máy Honda Vision BKS 29E2-

778.27, SK: 038602, SM: 7543946. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo; 

XÉT THẤY 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: 
 

Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận X; Điều 

tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận X, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định 

trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị 

cáo không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều tuân thủ đúng theo quy định của 

pháp luật.
 

 Hành vi của bị cáo đã được chứng minh bằng lời khai nhận tội của bị 

cáo tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà hôm nay; những người làm chứng; 

bản kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác đã thu giữ trong quá trình 

điều tra được lưu trong hồ sơ vụ án, thấy có đủ cơ sở kết luận: 

Vào hồi 21 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 7 năm 2021 tại trước số 69 phố 

Triều Khúc, X Nam, X, Hà Nội, Lê Thanh T đang có hành vi tàng trữ trái 
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phép 0,204 gam Methamphetamine với mục đích để sử dụng, bị phát hiện bắt 

quả tang. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ 

luật hình sự, như quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân 

quận X là có căn cứ và đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm sự 

quản lý độc quyền của nhà nước về các chất ma túy. Bị cáo là người đã trưởng 

thành, có nhân thân xấu, bị cáo có đủ để nhận thức về tác hại của ma túy qua 

các phương tiện thông tin đại chúng. Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình và 

cộng đồng xã hội, là một trong những nguyên nhân làm gia tăng các tệ nạn xã 

hội, xâm hại tới đạo đức và sức khỏe con người, làm suy yếu nền kinh tế cộng 

đồng, gây mất trật tự trị an trong xã hội, gây bất bình trong quần chúng nhân 

dân. Vì vậy hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm nhằm cải 

tạo, giáo dục, giúp bị cáo cai nghiện, đồng thời ®¸p øng ®ưîc c«ng cuéc ®Êu 

tranh phßng chèng lo¹i téi ph¹m vÒ ma tuý mµ §¶ng vµ Nhµ nưíc ®· ®Ò ra. 

Tuy nhiªn, khi lượng h×nh Héi ®ång xÐt xö cũng xem xét các tình tiết giảm 

nhẹ của bị cáo để giảm nhẹ một phần hình phạt, thể hiện tính khoan hồng của 

Pháp luật XHCN. 

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự nào. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân nên được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;  

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người nghiện ma túy, không có công ăn 

việc làm, không có thu nhập ổn định nên HĐXX không áp dụng hình phạt bổ 

sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 túi nilon kích thước 1x2cm bên trong chứa tinh thể màu trắng  

bên trong là ma túy Methamphetamin khối lượng 0.204 gam thu giữ của bị cáo 

là vật nhà nước cấm lưu hành và không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu 

hủy. 
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Đối với 01 điện thoại di động Iphone 6 lắp sim số 0838837557, Imei: 

356985062165065 là phương tiện bị cáo sử dụng liên lạc mua ma túy nên cần 

tịch thu sung công quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy sim số 0838837557.  

Đối với Chiếc xe máy Honda Vision màu xanh đen đỏ BKS 29E2-

778.27, SK: 038602, SM: 7543946, đăng ký chính chủ là chị Trần Thị Thu 

Hiền (SN: 1978; HKTT: 41 ngõ Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, Hà 

Nội). Chị Hiền trình bày chiếc xe trên chị cho anh Nguyễn Thành G (Sinh 

năm 1981; Trú tại: Nhà B58, tập thể Văn Công QĐ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà 

Nội) mượn sử dụng. Ngày 12/7/2021, anh G cho T mượn xe đi ra ngoài có 

riêng. Việc T dùng xe đi mua ma tuý anh không biết, anh G đề nghị nhận lại 

chiếc xe để sử dụng nên trả lại cho anh G. 

Đối với người phụ nữ tên Hằng bán ma tuý cho T do T khai không rõ lai 

lịch địa chỉ của Hằng. T chỉ biết Hằng dùng số điện thoại 0337576350 liên lạc 

mua ma tuý. Qua xác minh số điện thoại 0337576350 xác định chủ thuê bao 

tên Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 2000, địa chỉ: Kinh Môn, Hải Dương, do 

thông tin chủ thuê bao không rõ ràng nên Cơ quan CSĐT - Công an quận X 

không có căn cứ xác minh làm rõ người phụ nữ tên Hằng nên HĐXX không 

xem xét.  

Về án phí: Áp dụng Nghị Quyết 326/30.12.2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội vµ danh môc møc ¸n phÝ lÖ phÝ Tßa ¸n ban hành kèm theo. Buộc bị 

c¸o phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Tuyên bố bị cáo Lê Thanh T phạm tội:  

“Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

2/ Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 249 BLHS; điểm s khoản 1 Điều 51 ; 

Điều 38 BLHS.  

Xử phạt:  Bị cáo Lê Thanh T: 15 (mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày 12/7/2021. 

3/ Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS;  Điều 106 BLTTHS.  
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-Tịch thu tiêu hủy: 0.204 gam Methamphetamin và 01 sim số 

0838837557. 

- Trả lại cho anh Nguyễn Thành G Chiếc xe máy Honda Vision màu xanh 

đen đỏ BKS 29E2-778.27, SK: 038602, SM: 7543946. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 6, Imei: 

356985062165065. 

(Chi tiết theo biên bản bàn giao vật chứng ngày  03/11/2021 giữa Cơ quan 

CSĐT Công an và Chi cục THA dân sự quận X). 

4/ Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Lê Thanh T phải nộp 200.000đồng.  

5/ Về quyền kháng cáo:  Bị cáo,  người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan  có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;  

 
N¬i nhËn 

- TAND thµnh phè Hµ Néi. 

- VKSND thành phố Hà Nội 

- VKSND quËn X. 

- Chi cục thi hành án dân sự quận 

X 

-UBND phường Phú Thịnh, Sơn Tây, 

Hà Nội 

- BÞ c¸o 

- L­u 

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN X 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

   

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   X, ngày 17 tháng 7 năm 2018 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN X THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
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Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Văn Hoan 

Các hội thẩm:     Bà Trần Thu Hà 

                                                      Bà Nguyễn Thị Hồng 

Căn cứ vào Điều 326 BLTTHS; 

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2018, tại phòng nghị án, 

Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tiến hành nghị án đối với vụ án Ngô Văn Tuyển 

bị Viện kiểm sát nhân dân quận X thành phố Hà Nội truy tố về tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma tuý” theo điểm c khoản 1 Điều 249 BLHS. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, trên 

cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị 

cáo, và những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa;  

Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề phải giải quyết trong vụ án 

và quyết định như sau:  

 1) Về tội danh:  

Tuyên bố bị cáo Ngô Văn Tuyển phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma 

tuý”. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

 2)Về điều luật áp dụng:  

Áp dụng điểm c, khoản 1 Điều 249 BLHS; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 BLHS;  

 Kết quả biểu quyết: 3/3. 

3)Về hình phạt:  

Xử phạt Ngô Văn Tuyển: 12 tháng tù.  

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thụ hình (được trừ  thời hạn tạm 

giữ từ ngày 14/3/2018 đến ngày 20/3/2018) 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

4) Về vật chứng:  

Áp dụng  Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS. 
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- Tịch thu tiêu hủy: 0,141 gam Methamphetamin. 

(Chi tiết theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 18/6/2018 giữa Cơ quan 

CSĐT Công an và Chi cục THA dân sự quận X). 

 Kết quả biểu quyết: 3/3 

5) Án phí hình sự sơ thẩm:  

Bị cáo Ngô Văn Tuyển phải nộp 200.000đ. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 

6) Về quyền kháng cáo:  

Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm;  

Kết quả biểu quyết: 3/3 

Biên bản làm xong đã đọc lại, các thành viên trong Hội đồng xét xử 

cùng nghe và ký tên dưới đây.  

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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